
Công ty chúng tôi chân thành cảm ơn Quý Khách hàng đã liên hệ và ủng hộ sản phẩm của chúng tôi. 

Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá các sản phẩm sau: 

Lưu ý: Giá sản phẩm có thể thay đổi ở thời điểm hiện tại. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp để có chính sách 
giá tốt nhất 

BẢNG BÁO GIÁ SẢN PHẨM
11/10/2024

Email: duc.le@ciibos.com

0909 744 008

https://baobinhuagiay.com

315 Phan Văn Hớn, P. Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM
NPP BAO BÌ NHỰA GIẤY NHƯ Ý_CN QUẬN 12

0909 744 008

Tel:

Fax:

Hotline:

Kính gửi: Quý khách hàng

Giá báo theo đơn vị nhỏ nhất để Quý khách tiện kiểm tra giá. Quy cách bán sẽ theo Thùng hoặc Bao. Thông thường là 500
hoặc 1000 cái/thùng. Khối lượng 1 thùng từ 6 đến 10Kg tùy sản phẩm

Giá khác nhau phụ thuộc chất liệu, thương hiệu, khối lượng, độ dày mỏng của sản phẩm. Liên hệ trực tiếp Sales nếu bạn
cần hỗ trợ

Tên Sản Phẩm
Ghi chú

Quy cách đóng góiHình Ảnh
Link Tra

Cứu

Đơn Giá/Đơn vị chuẩn

SỈ TIÊU
CHUẨN

SỈ VIP
STT

MUỖNG

1

TPMG004 - Muỗng
cafe (trắng đục)

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Cái Chi tiết

88 80

Thùng-TH
> 01 Thùng =
5000 Cái,
Gói-GO
>  01 Gói = 50
Cái - WHITE -
Muỗng Café

2

TPMG502_01 -
Muỗng soup (trong)

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Cái Chi tiết

CLEAR -
Muỗng soup

3

HHMG023_01 -
Muỗng dài
20cm_Trắng
(50pcs/gói, 50
gói/thùng)

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Cái

Chi tiết

209 190 trắng - muỗng
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Giá báo theo đơn vị nhỏ nhất để Quý khách tiện kiểm tra giá. Quy cách bán sẽ theo Thùng hoặc Bao. Thông thường là 500
hoặc 1000 cái/thùng. Khối lượng 1 thùng từ 6 đến 10Kg tùy sản phẩm

Giá khác nhau phụ thuộc chất liệu, thương hiệu, khối lượng, độ dày mỏng của sản phẩm. Liên hệ trực tiếp Sales nếu bạn
cần hỗ trợ

Tên Sản Phẩm
Ghi chú

Quy cách đóng góiHình Ảnh
Link Tra

Cứu

Đơn Giá/Đơn vị chuẩn

SỈ TIÊU
CHUẨN

SỈ VIP
STT

4

TPMG200_13 -
Muỗng dài (xanh lá) -
Bọc màng từng cái
(900 cái/ thùng)

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Cái

Chi tiết

280,5 255
xanh - Muỗng
dài

5

TPMG014 - Combo
muỗng dài (trắng đục)
- khăn - đũa - tăm (50
set/ bag, 20 bags/
carton)

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Bộ

Chi tiết

660 600
WHITE -
Muỗng dài

6

TPMG202_02 -
Muỗng dài đỏ giấy
(không PE) - (250pcs/
thùng)(BL)

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Cái

Chi tiết

275 250
RED - Muỗng
dài

7

HHMG023_02 -
Muỗng dài
20cm_Cam
(50pcs/gói, 50
gói/thùng)

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Cái

Chi tiết

220 200 trắng - muỗng

8

HHMG024_01 -
Muỗng dài
15cm_Trắng
(50cái/gói, 100
gói/thùng)

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Cái

Chi tiết

110 100 trắng - muỗng

https://baobinhuagiay.com
https://baobinhuagiay.com
https://baobinhuagiay.com
https://baobinhuagiay.com
https://baobinhuagiay.com


Giá báo theo đơn vị nhỏ nhất để Quý khách tiện kiểm tra giá. Quy cách bán sẽ theo Thùng hoặc Bao. Thông thường là 500
hoặc 1000 cái/thùng. Khối lượng 1 thùng từ 6 đến 10Kg tùy sản phẩm

Giá khác nhau phụ thuộc chất liệu, thương hiệu, khối lượng, độ dày mỏng của sản phẩm. Liên hệ trực tiếp Sales nếu bạn
cần hỗ trợ

Tên Sản Phẩm
Ghi chú

Quy cách đóng góiHình Ảnh
Link Tra

Cứu

Đơn Giá/Đơn vị chuẩn

SỈ TIÊU
CHUẨN

SỈ VIP
STT

9

HHMG024_02 -
Muỗng dài
15cm_Cam
(50cái/gói, 100
gói/thùng)

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Cái

Chi tiết

110 100 trắng - muỗng

10

HHMG023_03 -
Muỗng dài
20cm_Xanh
(50pcs/gói, 50
gói/thùng)

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Cái

Chi tiết

220 200 trắng - muỗng

11

HHMG023_04 -
Muỗng dài
20cm_Vàng
(50pcs/gói, 50
gói/thùng)

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Cái

Chi tiết

220 200 trắng - muỗng

12

HHMG023_05 -
Muỗng dài 20cm_Đen
(50pcs/gói, 50
gói/thùng)

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Cái

Chi tiết

220 200 trắng - muỗng

13

HHMG023_06 -
Muỗng dài
20cm_Hồng
(50pcs/gói, 50
gói/thùng)

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Cái

Chi tiết

220 200 trắng - muỗng
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Giá báo theo đơn vị nhỏ nhất để Quý khách tiện kiểm tra giá. Quy cách bán sẽ theo Thùng hoặc Bao. Thông thường là 500
hoặc 1000 cái/thùng. Khối lượng 1 thùng từ 6 đến 10Kg tùy sản phẩm

Giá khác nhau phụ thuộc chất liệu, thương hiệu, khối lượng, độ dày mỏng của sản phẩm. Liên hệ trực tiếp Sales nếu bạn
cần hỗ trợ

Tên Sản Phẩm
Ghi chú

Quy cách đóng góiHình Ảnh
Link Tra

Cứu

Đơn Giá/Đơn vị chuẩn

SỈ TIÊU
CHUẨN

SỈ VIP
STT

14

HHMG023_07 -
Muỗng dài 20cm_Đỏ
(50pcs/gói, 50
gói/thùng)

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Cái

Chi tiết

220 200 trắng - muỗng

15

HHMG024_03 -
Muỗng dài
15cm_Xanh
(50cái/gói, 100
gói/thùng)

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Cái

Chi tiết

110 100 trắng - muỗng

16

HHMG024_04 -
Muỗng dài
15cm_Vàng
(50cái/gói, 100
gói/thùng)

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Cái

Chi tiết

110 100 trắng - muỗng

17

HHMG024_05 -
Muỗng dài 15cm_Đen
(50cái/gói, 100
gói/thùng)

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Cái

Chi tiết

105,6 96 trắng - muỗng

18

HHMG025_01 -
Combo muỗng dài
(trắng đục) - khăn -
đũa 20.3cm -
tăm_BOPP không in

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Bộ

Chi tiết

462 420

Thùng-TH
> 1200 bộ/
thùng,
Gói-GO
> 50 bộ/gói -
WHITE -
Muỗng dài
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https://baobinhuagiay.com
https://baobinhuagiay.com
https://baobinhuagiay.com
https://baobinhuagiay.com


Giá báo theo đơn vị nhỏ nhất để Quý khách tiện kiểm tra giá. Quy cách bán sẽ theo Thùng hoặc Bao. Thông thường là 500
hoặc 1000 cái/thùng. Khối lượng 1 thùng từ 6 đến 10Kg tùy sản phẩm

Giá khác nhau phụ thuộc chất liệu, thương hiệu, khối lượng, độ dày mỏng của sản phẩm. Liên hệ trực tiếp Sales nếu bạn
cần hỗ trợ

Tên Sản Phẩm
Ghi chú

Quy cách đóng góiHình Ảnh
Link Tra

Cứu

Đơn Giá/Đơn vị chuẩn

SỈ TIÊU
CHUẨN

SỈ VIP
STT

19

HHMG025_02 -
Combo muỗng dài
(trắng đục) - khăn -
đũa - tăm_BOPP in
sẵn

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Bộ

Chi tiết

Thùng-TH
> 1200 bộ/thùng,
Gói-GO
> 50 bộ/ gói -
WHITE -
Muỗng dài

20

HHMG025_03 -
Combo muỗng dài
(trắng đục) - khăn -
đũa 18cm -
tăm_BOPP không in

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Bộ

Chi tiết

440 400
WHITE -
Muỗng dài

21

HHMG026_01 -
Muỗng dài
15cm_Trắng- Bọc
màng BOPP

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Cái

Chi tiết

242 220
WHITE -
Muỗng dài

22

HHMG026_02 -
Muỗng dài
15cm_Xanh- Bọc
màng BOPP

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Cái

Chi tiết

242 220
WHITE -
Muỗng dài

23

HHMG027_01 -
Muỗng dài
20cm_Vàng- Bọc
màng BOPP

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Cái

Chi tiết

352 320
WHITE -
Muỗng dài

NĨA
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Giá báo theo đơn vị nhỏ nhất để Quý khách tiện kiểm tra giá. Quy cách bán sẽ theo Thùng hoặc Bao. Thông thường là 500
hoặc 1000 cái/thùng. Khối lượng 1 thùng từ 6 đến 10Kg tùy sản phẩm

Giá khác nhau phụ thuộc chất liệu, thương hiệu, khối lượng, độ dày mỏng của sản phẩm. Liên hệ trực tiếp Sales nếu bạn
cần hỗ trợ

Tên Sản Phẩm
Ghi chú

Quy cách đóng góiHình Ảnh
Link Tra

Cứu

Đơn Giá/Đơn vị chuẩn

SỈ TIÊU
CHUẨN

SỈ VIP
STT

24

HHNI001 - Nĩa màu

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Gói

Chi tiết

6.710 6.100
Bao-BA
> 1 bao = 100 gói

TÔ - THỐ CÓ NẮP

25

HHTO008 - Tô TK
T105

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Cái Chi tiết

Bao-BA
>  01 Bao = 1000
Cái,
Lốc-LC
> 1 lốc = 100 cái

THỐ NHỰA

26

HHTH007 - Thố
mỏng Kiên Lập

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Cái Chi tiết

1.144 1.040

Kiện-KI
> 1 kiện = 500
cái,
Bao-BA
> 1 bao = 100 cái

27

HHTH008 - Thố 3
Kiên Lập

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Cái Chi tiết

1.089 990

Kiện-KI
> 1 kiện = 500
cái,
Bao-BA
> 1 bao = 100 cái

https://baobinhuagiay.com
https://baobinhuagiay.com
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Giá báo theo đơn vị nhỏ nhất để Quý khách tiện kiểm tra giá. Quy cách bán sẽ theo Thùng hoặc Bao. Thông thường là 500
hoặc 1000 cái/thùng. Khối lượng 1 thùng từ 6 đến 10Kg tùy sản phẩm

Giá khác nhau phụ thuộc chất liệu, thương hiệu, khối lượng, độ dày mỏng của sản phẩm. Liên hệ trực tiếp Sales nếu bạn
cần hỗ trợ

Tên Sản Phẩm
Ghi chú

Quy cách đóng góiHình Ảnh
Link Tra

Cứu

Đơn Giá/Đơn vị chuẩn

SỈ TIÊU
CHUẨN

SỈ VIP
STT

28

TPCU104_01_01 -
Thố nhựa PP trơn
D117 - 580ml (BL) -
Loại 2

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Cái

Chi tiết

935 850

Bao-BA
> 1 bao = 500
cái,
Lốc-LC
> 1 lốc = 100 cái
- 580ml -
CLEAR - D117

29

TPCU105_01_01 -
Thố nhựa PP trơn
D117 - 450ml (BL) -
KA

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Bộ

Chi tiết

880 800

Bao-BA
> 1 bao = 500
Bộ,
Lốc-LC
> 1 lốc = 100 Bộ,
Cái-CA
> 1 BỘ = 1
THÂN + 1 NẮP -
450ml - CLEAR
- D117

30

TPCU103_01_01 -
Thố nhựa PP trơn
D117 - 580ml (BL) -
Loại 1

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Cái

Chi tiết

1.155 1.050

Bao-BA
> 1 bao = 500
cái,
Lốc-LC
> 1 lốc = 100 cái
- 580ml -
CLEAR - D117

31

TPCU1001_01_01 -
Tô nhựa PP trơn
D108 - T105 (BL) -
Trong (25 bộ/ túi,
1000 bộ/ bao)

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Bộ

Chi tiết

638 580

Bao-BA
> 1 bao = 1.000
cái - 450ml/
T105 - CLEAR -
D108

32

TPCU1001_01_02 -
Tô nhựa PP trơn
D108 - T105 (BL) -
Đục (25 bộ/ túi, 1000
bộ/ bao)

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Bộ

Chi tiết

635,8 578
450ml/ T105 -
D108
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Giá báo theo đơn vị nhỏ nhất để Quý khách tiện kiểm tra giá. Quy cách bán sẽ theo Thùng hoặc Bao. Thông thường là 500
hoặc 1000 cái/thùng. Khối lượng 1 thùng từ 6 đến 10Kg tùy sản phẩm

Giá khác nhau phụ thuộc chất liệu, thương hiệu, khối lượng, độ dày mỏng của sản phẩm. Liên hệ trực tiếp Sales nếu bạn
cần hỗ trợ

Tên Sản Phẩm
Ghi chú

Quy cách đóng góiHình Ảnh
Link Tra

Cứu

Đơn Giá/Đơn vị chuẩn

SỈ TIÊU
CHUẨN

SỈ VIP
STT

33

TPCU1002_01_01 -
Tô nhựa PP trơn
D108 - T400 (BL) -
Trong (25 bộ/ túi,
1000 bộ/ bao)

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Bộ

Chi tiết

638 580

Bao-BA
> 1 bao = 1.000
cái - 400ml/
T400 - CLEAR -
D108

34

TPCU1002_01_02 -
Tô nhựa PP trơn
D108 - T400 (BL) -
Đục (25 bộ/ túi, 1000
bộ/ bao)

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Bộ

Chi tiết

400ml/ T400 -
CLEAR - D108

35

HHTO030 - Tô 03

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Cái

Chi tiết

2.002 1.820

36

HHHN138_01 - Tô
nhựa HT37 (PP ngoài
đen, trong đỏ)

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Bộ Chi tiết

1.144 1.040 BLACKRED

37

HHHN138_02 - Tô
nhựa HT37 (PP ngoài
đỏ, trong đen)

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Bộ Chi tiết

1.144 1.040 BLACKRED
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Giá báo theo đơn vị nhỏ nhất để Quý khách tiện kiểm tra giá. Quy cách bán sẽ theo Thùng hoặc Bao. Thông thường là 500
hoặc 1000 cái/thùng. Khối lượng 1 thùng từ 6 đến 10Kg tùy sản phẩm

Giá khác nhau phụ thuộc chất liệu, thương hiệu, khối lượng, độ dày mỏng của sản phẩm. Liên hệ trực tiếp Sales nếu bạn
cần hỗ trợ

Tên Sản Phẩm
Ghi chú

Quy cách đóng góiHình Ảnh
Link Tra

Cứu

Đơn Giá/Đơn vị chuẩn

SỈ TIÊU
CHUẨN

SỈ VIP
STT

38

HHHN138_03 - Tô
nhựa HT37 (PP đen)

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Bộ Chi tiết

1.144 1.040 BLACKRED

39

HHHN112_05 - Hộp
nhựa HT27(PP ngoài
đen, trong đỏ) + Nắp
PP

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Bộ

Chi tiết

1.760 1.600 BLACKRED

40

HHHN112_06 - Hộp
nhựa HT27(PP ngoài
đỏ, trong đen) + Nắp
PP

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Bộ

Chi tiết

1.760 1.600 Đỏ đen

41

HHHN112_07 - Hộp
nhựa HT27(PP đen) +
Nắp PP

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Bộ Chi tiết

1.760 1.600 BLACK

42

HHTH011 - Thố đại
L2

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Cái Chi tiết
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Giá báo theo đơn vị nhỏ nhất để Quý khách tiện kiểm tra giá. Quy cách bán sẽ theo Thùng hoặc Bao. Thông thường là 500
hoặc 1000 cái/thùng. Khối lượng 1 thùng từ 6 đến 10Kg tùy sản phẩm

Giá khác nhau phụ thuộc chất liệu, thương hiệu, khối lượng, độ dày mỏng của sản phẩm. Liên hệ trực tiếp Sales nếu bạn
cần hỗ trợ

Tên Sản Phẩm
Ghi chú

Quy cách đóng góiHình Ảnh
Link Tra

Cứu

Đơn Giá/Đơn vị chuẩn

SỈ TIÊU
CHUẨN

SỈ VIP
STT

43

HHTH012 - Thố nhựa
PP Microwave 250ml
(thố chè) (T&T)

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Cái Chi tiết

825 750

44

HHTH013 - Thố nhựa
PP Microwave
1000ml (thố cực đại)
(T&T)

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Bộ

Chi tiết

1.980 1.800

45

HHTH014_01 - Tô
PP trong 1200ml
(THH-143) + Nắp
185  PP trong Φ185

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Bộ

Chi tiết

3.080 2.800

46

HHTH014_02 - Tô
PP đục 1200ml (THH
-143) + Nắp 185  PP
trong Φ185

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Bộ

Chi tiết

3.080 2.800

47

HHTH015_01 - Tô
PP trong 1000ml
(THH-86) + Nắp 87
PP trong Φ177

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Bộ

Chi tiết

1.980 1.800

https://baobinhuagiay.com
https://baobinhuagiay.com
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Giá báo theo đơn vị nhỏ nhất để Quý khách tiện kiểm tra giá. Quy cách bán sẽ theo Thùng hoặc Bao. Thông thường là 500
hoặc 1000 cái/thùng. Khối lượng 1 thùng từ 6 đến 10Kg tùy sản phẩm

Giá khác nhau phụ thuộc chất liệu, thương hiệu, khối lượng, độ dày mỏng của sản phẩm. Liên hệ trực tiếp Sales nếu bạn
cần hỗ trợ

Tên Sản Phẩm
Ghi chú

Quy cách đóng góiHình Ảnh
Link Tra

Cứu

Đơn Giá/Đơn vị chuẩn

SỈ TIÊU
CHUẨN

SỈ VIP
STT

48

HHTH015_02 - Tô
PP đục 1000ml (THH
-86) + Nắp 87  PP
trong Φ177

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Bộ

Chi tiết

1.980 1.800

49

HHTH016_01 - Tô
PP trong 850ml (THH
-995) + Nắp 1006m
PP trong Φ158

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Bộ

Chi tiết

1.815 1.650

50

HHTH017_01 - Hộp
nhựa PP D98-200ml
(THH-858) + Nắp
907

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Bộ

Chi tiết

748 680

THỐ XỐP

51

HHTO020 - Tô T6
không nắp

Đơn Vị Tính Chuẩn
(Theo Báo Giá): Cái Chi tiết

1.097,8 998

Bao-BA
> 1 bao = 600
cái,
Lốc-LC
> 1 lốc = 100 cái
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Bảng báo giá này có hiệu lực từ ngày 11/10/2024 đến khi có thông báo mới.

SỈ TIÊU CHUẨN : Áp dụng cho số lượng mua mỗi sản phẩm ít hơn 1000 cái hoặc tổng đơn dưới 2 triệu

SỈ VIP : Áp dụng cho số lượng mua mỗi sản phẩm từ 1000 cái, hoặc tổng đơn trên 2 triệu

Quý khách mua đơn trên 8 triệu, đặt hàng theo thiết kế riêng..., xin vui lòng liên hệ.

Mọi chi tiết xin liên hệ qua 0909 477 008 để được tư vấn hỗ trợ

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Khách

Trân trọng cảm ơn !!!


